
 

 

UBND TP. CẦN THƠ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SKHCN-ĐMST Cần Thơ, ngày        tháng 6 năm 2023 

V/v hướng dẫn thực hiện các quy định 

về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế 

 

Kính gửi:  

 - Sở Y tế;  

 - Các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;  

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2012 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ 

trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; 

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 22 tháng 11 năm 2014 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên 

bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ; 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 

số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức 

xạ trong y tế. 

Qua triển khai công tác thanh, kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ 

về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong lĩnh vực y 

tế tại các Cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ (viết tắt là Cơ sở bức xạ), cho thấy các Cơ sở có sử dụng 

thiết bị X-quang vẫn chưa nắm rõ các quy định khi tiến hành công việc bức 

xạ như: kiểm xạ khu vực định kỳ theo quy định; đào tạo nhắc lại kiến thức về an 

toàn bức xạ cho người phụ trách; trang bị phương tiện bảo hộ cho nhân viên bức 

xạ theo quy định và hồ sơ lưu về công tác an toàn bức xạ chưa đầy đủ.  

Nhằm hỗ trợ các Cơ sở bức xạ cập nhật, thực hiện đúng quy định khi tiến 

hành công việc bức xạ và bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cho nhân viên bức 

xạ và bệnh nhân. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các quy định 

trong việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, như sau:  
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1. Quy định đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Phụ lục I đính 

kèm theo); 

2. Quy định đối với phòng lắp đặt thiết bị X-quang (Phụ lục II đính kèm theo); 

3. Quy định đối với nhân viên bức xạ (Phụ lục III đính kèm theo); 

4. Quy định về quản lý hồ sơ an toàn bức xạ (Phụ lục IV đính kèm theo). 

 Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn bức xạ trong 

lĩnh vực y tế. Đề nghị các Cơ sở bức xạ quan tâm và thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Cơ sở liên hệ 

Phòng Phát triển Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ 

(Địa chỉ: Số 02 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ, Điện thoại: 0292.3819.308) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ “để b/c”; 

- UBND thành phố “để b/c”; 

- Công an TP “để p/h”; 

- UBND quận, huyện “để p/h”; 

- Thanh tra Sở “để thực hiện”; 

- Trung tâm Thông tin KH&CN “đăng website: 

http://sokhcn.cantho.gov.vn/”; 
- Lưu: VT, ĐMST. 

GIÁM ĐỐC                                            

 Ngô Anh Tín 
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PHỤ LỤC I 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ 

(Đính kèm theo Công văn số .../SKHCN-ĐMST ngày .../6/2023  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang thực hiện theo Điều 34 của Nghị định 

số 142/2020/NĐ-CP  

Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế khai báo với cơ 

quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

thiết bị được sử dụng; riêng đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế sử 

dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì 

khai báo với cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý thiết bị đặt trụ sở chính. 

II. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế thực hiện theo Điều 20 của Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo Mẫu số 01 

Phụ lục IV của Nghị định này. 

2. Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập tổ chức, 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Các loại giấy tờ khác có 

giá trị tương đương. Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan 

ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó. 

3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo Mẫu số 

01 Phụ lục III của Nghị định này. 

4. Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. 

Trường hợp người phụ trách an toàn chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị 

cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định này 

cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 

5. Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên bức xạ. 

6. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế theo Mẫu số 07 Phụ lục 

III của Nghị định này. 

7. Bản sao tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về thiết bị X-quang chẩn 

đoán y tế như trong phiếu khai báo. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản 

xuất về các thông tin này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải nộp kết 

quả xác định thông số kỹ thuật của thiết bị. 
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8. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế. 

9. Báo cáo đánh giá an toàn chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này. Báo cáo đánh giá an toàn thực hiện 

theo Mẫu số 05 Phụ lục V của Nghị định này. 

10. Bản sao Biên bản kiểm xạ. 

11. Kế hoạch ứng phó sự cố thực hiện theo quy định tại Phụ lục II của Nghị 

định này. 

III. Kiểm định thiết bị được tiến hành theo Điều 9 của Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 

1. Cơ sở y tế phải thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị X - quang 

chẩn đoán trong y tế được sử dụng tại cơ sở mình như sau: 

a) Trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên; 

b) Định kỳ một năm một lần đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT 

scanner, thiết bị X - quang tăng sáng truyền hình và định kỳ hai năm một lần đối 

với các thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng; 

c) Sau khi lắp đặt lại hoặc sửa chữa thiết bị; 

2. Nếu kết quả kiểm định cho thấy các thông số vận hành liên quan đến an 

toàn của thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế lệch khỏi giá trị cho phép, thiết bị 

phải hiệu chuẩn mới được cho phép tiếp tục sử dụng; việc kiểm tra, kiểm định 

phải được thực hiện theo quy trình do nhà sản xuất cung cấp hoặc theo tiêu chuẩn 

quốc gia tương ứng. 

3. Việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế phải 

được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng 

ký hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn. 
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PHỤ LỤC II 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÒNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ X-QUANG  

CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ 

(Đính kèm theo Công văn số .../SKHCN-ĐMST ngày .../6/2023  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I. Phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế thực hiện theo Điều 10 

của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 

1. Phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế không được đặt liền 

kề khoa sản, khoa nhi. 

2. Chiều dày bảo vệ của tường, sàn, trần, cửa ra vào phòng đặt thiết bị X 

- quang chẩn đoán trong y tế, cửa quan sát của phòng điều khiển phải bảo đảm 

mức liều bức xạ tiềm năng của môi trường làm việc trong thực tế (không tính 

phông bức xạ tự nhiên) như sau: 

a) Trong phòng điều khiển hoặc nơi đặt tủ điều khiển của thiết bị X - 

quang chẩn đoán trong y tế (trừ đối với thiết bị X - quang di động) không vượt 

quá 10 µSv/giờ; 

b) Mọi vị trí bên ngoài phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế 

nơi công chúng đi lại, người bệnh ngồi chờ và các phòng làm việc lân cận không 

vượt quá 0,5 µSv/giờ. 

Trường hợp phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế nằm trong 

khu dân cư, liền kề nhà ở hoặc nơi làm việc phải bảo đảm suất liều bức xạ ở tất 

cả các điểm đo bên ngoài phòng đặt thiết bị bằng phông bức xạ tự nhiên. 

3. Phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế phải được phân loại 

là vùng kiểm soát và phải áp dụng các biện pháp sau: 

a) Đặt ở phía trên cửa ra vào khu vực kiểm soát một biển cảnh báo bức 

xạ theo mẫu quy định. 

b) Lắp đèn báo hiệu tại các cửa ra vào phòng đặt thiết bị X - quang chẩn 

đoán trong y tế và phải bảo đảm đèn báo hiệu phát sáng trong suốt thời gian 

đang tiến hành công việc bức xạ; 

c) Gắn nội quy an toàn tại cửa ra vào khu vực kiểm soát. 

II. Lắp đặt thiết bị X-quang thực hiện theo Điều 11 của Thông tư liên tịch 

số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 

 Việc lắp đặt thiết bị bức xạ phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

 1. Mỗi phòng lắp đặt thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho phép được 

bố trí 02 thiết bị trong một phòng nhưng phải bảo đảm chỉ một thiết bị được vận 

hành tại một thời điểm. 
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 2. Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế  được lắp đặt phải bảo đảm khi 

sử dụng chùm tia chiếu không hướng vào tủ điều khiển, cửa ra vào, cửa sổ hoặc 

khu vực công chúng qua lại. 

 3. Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế làm việc ở điện áp nhỏ hơn 150 

kV, tủ điều khiển được phép đặt trong phòng đặt thiết bị nhưng phải có bình 

phong chì che chắn bảo đảm mức bức xạ tại vị trí nhân viên đứng vận hành thiết 

bị nhỏ hơn 10 µSv/giờ. 

III. Nội quy an toàn bức xạ và vận hành an toàn thiết bị bức xạ thực hiện 

theo Điều 12 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 

1. Cơ sở y tế phải xây dựng quy trình làm việc với thiết bị X - quang 

chẩn đoán trong y tế và nội quy an toàn bức xạ bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Quy trình làm việc cần chỉ rõ các bước tiến hành công việc trong vận 

hành thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế; quy trình thao tác đối với từng thiết 

bị, phác đồ điều trị đối với từng loại bệnh; 

b) Nội quy an toàn bức xạ phải chỉ rõ các yêu cầu bảo vệ an toàn bức xạ 

cho nhân viên bức xạ y tế, các nhân viên khác trong cơ sở y tế, người bệnh, 

người chăm sóc hoặc hỗ trợ người bệnh và công chúng. 

2. Nhân viên vận hành thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế phải thực 

hiện nghiêm các bước tiến hành công việc: 

a) Kiểm tra an toàn thiết bị trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc công việc; 

b) Đóng cửa ra vào trong suốt quá trình vận hành thiết bị; 

c) Tuân thủ quy trình vận hành thiết bị; 

d) Chú ý những tín hiệu bất thường của thiết bị bức xạ và thiết bị kiểm 

tra để kịp thời phát hiện sự cố, ngăn ngừa tai nạn; 

 đ) Không được tháo bỏ các bộ phận hư hỏng trong hệ thống bảo vệ của 

thiết bị và nối tắt để vận hành. 

IV. Kiểm xạ khu vực làm việc thực hiện theo Điều 15 của Thông tư liên tịch 

số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 

1. Cơ sở y tế phải tiến hành đo kiểm xạ môi trường theo các quy định sau: 

a) Đo kiểm xạ môi trường làm việc và xác lập các mức điều tra khi lập hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; 

b) Định kỳ hằng năm kiểm tra mức bức xạ tại các vị trí nhân viên bức xạ y 

tế làm việc, mức bức xạ môi trường tại các vị trí cửa ra vào và khu vực xung 

quanh các phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế; 

2. Cơ sở y tế phải lập, lưu giữ hồ sơ kết quả đo kiểm xạ môi trường làm 

việc và thông báo kết quả đo kiểm xạ môi trường làm việc cho nhân viên bức xạ 

y tế. 
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PHỤ LỤC III 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BỨC XẠ 

(Đính kèm theo Công văn số .../SKHCN-ĐMST ngày .../6/2023  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I. Đào tạo cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn thực hiện theo 

Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN 

Điều 3. Yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ 

1. Nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình 

đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp 

giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ và chỉ được tiến hành công việc bức xạ 

sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ. 

2. Định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại và 

bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ. 

3. Hàng năm nhân viên bức xạ phải được huấn luyện các quy định của cơ 

sở về các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự 

cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an 

toàn bức xạ. 

4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 

Điều này phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian đào tạo theo quy định và 

được thực hiện bởi tổ chức có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn 

bức xạ. 

5. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ phải bảo đảm để các nhân viên bức xạ được đào tạo an toàn bức xạ 

và chỉ sử dụng nhân viên bức xạ để tiến hành công việc bức xạ khi đã được đào 

tạo an toàn bức xạ theo đúng các yêu cầu quy định tại Điều này. 

Điều 4. Yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn 

1. Người phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương 

trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn phù hợp với công việc 

bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho 

người phụ trách an toàn. 

2. Định kỳ 03 năm một lần người phụ trách an toàn phải được đào tạo nhắc 

lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ. 

3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn quy 

định tại Khoản 1 và 2 Điều này phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian đào 
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tạo theo quy định và được thực hiện bởi tổ chức có giấy đăng ký hoạt động dịch 

vụ đào tạo an toàn bức xạ. 

4. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ phải bảo đảm để người phụ trách an toàn được đào tạo an toàn bức 

xạ và chỉ bổ nhiệm người đã được đào tạo an toàn bức xạ theo đúng các yêu cầu 

quy định tại Điều này làm người phụ trách an toàn. 

II. Theo dõi đánh giá liều chiếu xạ cho nhân viện thực hiện theo Điều 16 của 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 

1. Cơ sở y tế phải thực hiện việc theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân 

cho các nhân viên bức xạ y tế, cụ thể như sau: 

a) Trang bị liều kế cá nhân cho các nhân viên bức xạ y tế và thực hiện đo 

đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ y tế ít nhất 03 tháng một lần 

tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ đo 

liều chiếu xạ cá nhân; 

b) Cơ sở sử dụng thiết bị chụp X-quang can thiệp, phải trang bị cho mỗi người 

làm việc trực tiếp trong phòng đặt thiết bị (nhân viên vận hành thiết bị, bác sỹ, kỹ 

thuật viên, điều dưỡng viên, hộ lý) 02 liều kế cá nhân, một liều kế đeo bên trong tạp 

dề cao su chì ở tầm bụng và một liều kế đeo bên ngoài tạp dề cao su chì ở tầm cổ để 

đánh giá chính xác liều chiếu xạ cá nhân cho các đối tượng này.  

d) Nếu kết quả đo liều hiệu dụng do chiếu ngoài đối với nhân viên vận 

hành thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế lớn hơn mức điều tra đã được xác 

lập, phải tiến hành xem xét lại quy trình làm việc, các biện pháp bảo vệ bức xạ 

và có biện pháp khắc phục; 

đ) Hướng dẫn và kiểm tra để bảo đảm nhân viên bức xạ y tế đeo liều kế cá 

nhân, bảo quản liều kế cá nhân khi không sử dụng theo đúng hướng dẫn của đơn 

vị cung cấp dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân; 

e) Trường hợp nhân viên bức xạ y tế làm mất liều kế cá nhân hoặc liều kế 

cá nhân bị hỏng phải trang bị ngay liều kế cá nhân mới và tiến hành đánh giá 

mức liều chiếu xạ của nhân viên đó trong khoảng thời gian làm việc không đeo 

liều kế dựa trên thời gian làm việc thực tế hoặc dựa theo mức liều thường phải 

chịu trong khoảng thời gian đó của các lần đo trước; 

g) Thông báo kết quả đo liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ y tế; 

h) Lập, lưu giữ và quản l ý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ 

y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 

08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và 

bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. 
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2. Trường hợp nhân viên bức xạ y tế đồng thời làm việc cho nhiều cơ sở y 

tế khác nhau, mỗi cơ sở y tế phải thực hiện việc theo dõi, đánh giá liều chiếu xạ 

cá nhân cho người đó theo quy định tại Khoản 1 Điều này một cách riêng biệt 

liên quan đến thực hiện công việc bức xạ tại cơ sở đó; Nhân viên bức xạ y tế 

phải bảo đảm tổng cộng liều chiếu xạ nghề nghiệp từ các công việc bức xạ tại tất 

cả cơ sở mà họ làm việc không vượt quá giới hạn liều nghề nghiệp đối với nhân 

viên bức xạ quy định. 

III. Khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ thực hiện theo Điều 18 của Thông 

tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT. 

1. Định kỳ hằng năm, cơ sở y tế phải tổ chức khám sức khỏe cho các nhân 

viên bức xạ y tế theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, 

chăm sóc sức khỏe người lao động, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp. 

2. Cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí để nhân viên bức xạ y tế không bảo đảm 

yêu cầu về sức khỏe theo quy định chuyển làm công việc khác không tiếp xúc 

với bức xạ. 

3. Cơ sở y tế phải lập, lưu giữ và quản lý hồ sơ khám sức khỏe của nhân viên 

bức xạ y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 

08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và 

bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. 

IV. Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân thực hiện theo Điều 17 của Thông 

tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 

Cơ sở y tế phải cung cấp đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị bảo vệ 

cho nhân viên bức xạ y tế, cụ thể: 

1. Tạp dề cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X-quang chụp răng 

toàn cảnh, thiết bị X-quang chụp sọ, thiết bị chiếu, chụp X-quang tổng hợp, thiết 

bị X-quang tăng sáng truyền hình, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Scanner. 

2. Tạp dề cao su chì, tấm cao su che tuyến giáp cho nhân viên vận hành 

thiết bị chụp X-quang di động. 

3. Tạp dề cao su chì, tấm cao su chì che tuyến giáp, kính chì, găng tay cao 

su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X-quang can thiệp, bác sỹ, nhân viên làm 

việc trong phòng đặt thiết bị X-quang chụp can thiệp và chụp mạch. 
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PHỤ LỤC IV 

Quy định về quản lý hồ sơ an toàn bức xạ 

(Đính kèm theo Công văn số .../SKHCN-ĐMST ngày .../6/2023 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Quản lý sồ sơ an toàn bức xạ thực hiện theo Điều 17 của Thông tư số 

19/2012/TT-BKHCN 

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập, thường xuyên cập 

nhật, lưu giữ các hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Năng lượng nguyên tử 

với các nội dung sau: 

a) Hồ sơ về thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế; các thay đổi, sửa chữa, 

nâng cấp thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế; 

b) Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc và hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, 

hiệu chuẩn, trong đó ghi lại: kế hoạch kiểm xạ, công tác kiểm xạ, kết quả kiểm 

xạ định kỳ, tài liệu bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị kiểm xạ và các tài 

liệu khác có liên quan; 

c) Nhật ký và hồ sơ về sự cố trong quá trình tiến hành công việc bức xạ; 

d) Hồ sơ đào tạo của nhân viên bức xạ; 

đ) Hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ, trong đó ghi lại kết quả khám sức 

khỏe hàng năm và đột xuất của từng nhân viên; 

e) Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ theo mẫu quy định tại Phụ lục III 

Thông tư này. Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ được cập nhật ít nhất một 

năm một lần và ngay sau khi xảy ra trường hợp liều bức xạ vượt quá mức điều 

tra, giới hạn liều và khi có yêu cầu; 

g) Kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền; 

h) Hồ sơ kiểm xạ đối với công chúng gồm các nội dung: chương trình quan 

trắc và kết quả quan trắc bức xạ môi trường, kết quả hiệu chuẩn thiết bị quan 

trắc. 

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm cung cấp 

cho nhân viên bức xạ, đối tượng khác có liên quan về hồ sơ chiếu xạ nghề 

nghiệp; thực hiện lưu giữ, chuyển giao hồ sơ về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp 

theo quy định tại Điều 29 của Luật Năng lượng nguyên tử. Hồ sơ sức khỏe và hồ 

sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ phải được lưu giữ trong thời hạn 30 năm kể 

từ khi không còn làm công việc bức xạ. 

3. Nhân viên bức xạ phải bảo quản và lưu giữ sổ theo dõi liều bức xạ cá 

nhân.  Cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ những thông 

tin trước đây liên quan đến chiếu xạ nghề nghiệp của mình. 
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